
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN HỌC SINH 

(Dùng cho công tác quản lý hồ sơ, sổ tiêm chủng và bảo hiểm y tế) 

 

1. Họ và tên học sinh: .................................................................    Lớp: ......................... 

2. Mã định danh cá nhân học sinh: ........................................................................ 

3. Địa chỉ nơi ở hiện tại (địa chỉ cũ): ........................................................................ 

4. Hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký khai sinh (địa chỉ cũ): 

........................................................ 

5. Có sổ tiêm chủng: ☐ Có    ☐ Không 

6. Mã tiêm chủng: ........................................................................ 

7. Địa chỉ thường trú (theo hộ khẩu và địa chỉ mới sau sáp nhập): 

.................................................. 

8. Địa chỉ tạm trú (địa chỉ mới sau sáp nhập): .................................................. 

9. Mã số thẻ BHYT: ........................................................................ 

10. Số thẻ BHYT: ........................................................................  

11. Họ và tên cha: .......................................................................................... 

Năm sinh: ......................... 

Số căn cước công dân: ................................................................................... 

Số điện thoại liên hệ: ..................................................................................... 

Họ và tên mẹ : .......................................................................................... 

Năm sinh: ......................... 

Số căn cước công dân: ................................................................................... 

Số điện thoại liên hệ: ..................................................................................... 

 



 

III. LƯU Ý: 

Kính đề nghị Phụ huynh học sinh in kèm sổ tiêm chủng của học sinh để nhà 

trường đối chiếu và cập nhật thông tin. 

 

Ngày   .... ..  tháng 9 năm 2025 

Phụ huynh ký, ghi rõ họ tên 

 

 

................................................ 


